
Họ và tên học sinh :................................................................... Số báo danh : ............................ 

Câu 1.  (3,0 điểm) Giải các bất phương trình sau: 

a) 2 2 8 0x x    

b)   23 1 3 10 0x x x     

c) 
2 5

0
3

x

x





 

d) 3 5 2x x    

Câu 2.  (2,0 điểm)  

a) Cho 
3

sin
5

x   với 
0 090 180x  . Tính các giá trị lượng giác còn lại của cung  . 

b) Cho tan 3x   với 0
2

x


  . Tính cos x , cos2x , sin
4

x
 

 
 

. 

Câu 3.  (2,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho 3 điểm      1;4 , 3; 1 , 6;2A B C . 

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng AC. 

b) Viết phương trình tổng quát của đường cao AH của tam giác ABC. 

Câu 4.  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy:  

             Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính AB với  7;4A ,  1;2B . 

Câu 5.  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình: 
2 2 4 8 11 0x y x y     . 

Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn (C). 

Câu 6. (1,0 điểm) Cho Elip (E) có phương trình  

2 216 25 400x y  . Xác định tọa độ các tiêu điểm F1, F2 và các đỉnh của Elip. 

 

 

------HẾT------ 
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